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CCTV Truyền hình mạch đóng 
CDMA Đa truy cập phân chia theo mã 
CMOS Chíp cảm biến ánh sáng 
C-to-C Từ trung tâm-tới-trung tâm 
DOT Sở giao thông vận tải 
DSRC Thiết bị liên lạc tầm ngắn chuyên dụng 
DWDM Quang năng bằng phân chia bước sóng 
EMV Thẻ Visa Master châu Âu 
ERP Tính phí đường bộ điện tử 
ETC Thu phí điện tử 
EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam 
EWEC Hành lang kinh tế Đông-Tây 
GDP Tổng sản phẩm quốc nội 
GPS Hệ thống định vị toàn cầu 
GMS Khu vực tiểu vùng sông Mêkong 
GSM Hệ thống liên lạc di động toàn cầu 
HMI Giao tiếp giữa máy và con người 
IC Nút giao thông 
IC-card Thẻ chuyển mạch đồng bộ 
IEC Hội đồng kỹ thuật điện tử quốc tế 
IR Hồng ngoại 
ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
ITS Hệ thống giao thông thông minh 
ITU Liên hiệp viễn thông quốc tế 
LED Đèn huỳnh quang Diode 
LP Biển đăng ký 
MIC Bộ thông tin và truyền thông 
MOT Bộ giao thông vận tải 
NSEC Hành lang kinh tế Bắc-Nam 
OBU Thiết bị lắp đặt trên xe 
ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 
PDOT Sở giao thông vận tải tỉnh 
PTQC Cục kiểm soát chất lượng bưu chính viễn thông 
SDH Phân cấp kỹ thuật số đồng bộ 
SGM Biển thông tin hình ảnh 
SMS Dịch vụ quản lý hệ thống 
T-DES Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu nhân ba 
TDM Ghép kênh phân chia theo thời gian 
VATA Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam 
VMS Biển hiệu thông báo thay đổi 
VNPT Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam 



 xi

VOV Đài tiếng nói Việt Nam 
VRA Cục đường bộ Việt Nam 
WB Ngân hàng thế giới 
WIM Phương pháp cân tải trọng động 
WL Liên lạc không dây 
WTO Tổ chức thương mại thế giới 
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1 GIỚI THIỆU 

1.1 Cơ sở xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông thông minh  

Ở Việt Nam, hệ thống đường cao tốc đang được xây dựng với tốc độ nhanh chóng bởi các 
tổ chức khác nhau với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ nhiều quốc gia, từ 
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB), và các ngân hàng nội địa và 
các nhà đầu tư tư nhân dướihình thức Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT). Bởi vậy, 
có thể hiểu rằng hệ thống đường cao tốc sau khi được xây dựng sẽ được vận hành và 
khai thác bởi nhiều tổ chức khác nhau. 

Mặt khác, hiện nay trên thế giới, công nghệ thông tin liên lạc đang có sự phát triển vượt 
bậc.  Mạng Internet chính là minh chứng cho sự phát triển của dịch vụ thông tin liên lạc. 
Thông tin liên lạc là dịch vụ được cung cấp thông qua mạng lưới toàn cầu bao gồm những 
hệ thống được vận hành bởi nhiều đơn vị khác nhau. ITS (Hệ thống giao thông thông 
minh) cũng đã được phát triển ở nhiều quốc gia nhờ việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị 
và trung tâm trong mạng lưới thông tin liên lạc. Hầu hết các thiết bị đã được tiêu chuẩn 
hoá và được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau. Việc tiêu chuẩn hoá được thực 
hiện với mục tiêu giảm chi phí nhờ sự cạnh tranh của thị trường 

Hình 1.1.1   Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS2 

 



Nghiên cứu toàn diện chiến lược phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững ở Việt Nam (VITRANSS 2) 
Phụ lục: Quy hoạch tổng thể ITS 

 

1-2 

 

Hình 1.1.2   Minh hoạ khái niệm ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có một chính sách thống nhất về áp dụng ITS có thể bao gồm 

thu phí, kiểm soát/thông tin giao thông và quản lý/vận hành mạng lưới thông tin liên lạc.  

Nếu việc xây dựng đường cao tốc cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra sự thiếu đồng bộ, không có 

sự phối hợp giữa các đoạn đường khác nhau dẫn đến việc lãng phí chi phí đầu tư/vận hành 

hệ thống và sự bất tiện trong khi sử dụng đường cao tốc.  

Ví dụ, có thể hình dung được sự tiêu chuẩn hoá chưa hoàn chỉnh của hệ thống giao tiếp 

giữa đường-và-xe khi áp dụng thu phí tự động (ETC) sẽ dẫn tới tình huống không hay như 

hình minh họa dưới đây. Phương tiện phải gắn đồng thời nhiều thiết bị OBU để đi qua 

được nhiều đoạn đường khác nhau. 

Hình 1.1.3   Trường hợp khi hệ thống tiêu chuẩn hóa chưa hoàn chỉnh 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Nguồn: được cung cấp bởi ông Noguchi 
 Ghi chú, A–H: Nhiều OBU trên một xe 
 

Bước đầu tiên của việc tiêu chuẩn hoá là làm rõ chính sách và các yêu cầu về ITS ở Việt 

Nam. Những yêu cầu không rõ ràng thường dẫn đến việc lắp đặt những hệ thống không phù 

hợp và lãng phí. Ví dụ, để giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông thì có thể áp dụng những 

hệ thống khác nhau như sau. 

Mạng lưới dịch vụ ngân hàng 

Mạng lưới thông tin giao 
thông đường bộ  

Hệ thống thu phí 

Ăngten 
bên đường 

Thiết bị
trong nhà 

Internet 

Ăngten  
bên đường

Trung tâm 
dữ liệu 

Máy tính cá nhân 

Thẻ IC

OBU 

Thiết bị bên 
đường 

Trung tâm 
vận hành

TT dữ liệu

TTdữ liệu 

Trung tâm dữ liệu

Thiết bị bên
đường 

Thiết bị 
trong nhà 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2 
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Hình 1.1.4   Sự cần thiết phải làm rõ các Chính sách và Yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cần có mạng lưới thông tin liên lạc được quy hoạch tổng thể để cung cấp các dịch vụ ITS 

trên toàn quốc; nếu không, việc xây dựng một số trung tâm quy mô nhỏ sẽ tùy thuộc vào 

việc xây dựng của từng đoạn đường. Mạng lưới thông tin liên lạc thiếu quy hoạch và 

những trung tâm nhỏ như vậy sẽ dẫn đến sự phức tạp trong trao đổi dữ liệu và không hiệu 

quả về mặt chi phí. 

Hình 1.1.5   Sự cần thiết của Kế hoạch phát triển tổng thể của mạng lưới thông tin liên lạc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với những lý do đề cập ở trên, việc lập Quy hoạch tổng thể là giai đoạn chuẩn bị cần thiết 

để thực hiện tiêu chuẩn hoá ITS đối với hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh.  

 

 

 

 

Trung
tâm

Trung
tâm

Hệ thống CCTV: theo dõi tai nạn giao thông và tình trạng đông đúc 

Hệ thống thiết bị dò xe : theo dõi sự hiện hữu/tốc độ xe  

Cho phép có hành 
động ứng phó ngay 
khi có tai nạn giao 
gây ra tắc đường   

Cho phép lựa chọn 
đường đi nào nhanh 
hơn khi có tắc nghẽn 
giao thông 

Giải quyết vấn 
đề tắc nghẽn 
giao thông 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2 

 

Phức tạp 

Đơn giản và 
hiệu quảt!! 

Các trung tâm chính ở
đô thị/liên tỉnh  

Các trung tâm chính ở
đô thị/liên tỉnh  

Trung tâm liên 
tỉnh chính 

Mạng lưới thông tin liên lạc không có quy hoạch Mạng lưới thông tin liên lạc được quy hoạch 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2 
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1.2 Mục tiêu của mạng ITS trong hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh 

Trong Quy hoạch tổng thể có đề xuất 7 mục tiêu dưới đây của việc thực hiện ITS trong hệ 
thống giao thông đường bộ liên tỉnh ở Việt Nam để thảo luận. 

(i) Tăng hiệu quả vận hành của hệ thống giao thông  

(ii) Giúp giao thông thông suốt và đúng giờ  

(iii) Nâng cao sự an toàn và an ninh của giao thông  

(iv) Nâng cao sự thuận tiện và tiện nghi của giao thông  

(v) Tiêu thụ ít năng lượng hơn và chi phí môi trường thấp hơn  

(vi) Thúc đẩy phát triển các ngành nghề thông qua phát triển công nghệ tiên tiến  

(vii) Đảm bảo giao thông thuận lợi đi vào khu vực đô thị  

ITS phục vụ người sử dụng đường bằng việc vận hành những hệ thống cần thiết. Đây là 

điểm khác biệt với các kết cấu hạ tầng đường bộ bởi đường bộ chỉ phục vụ người sử dụng 

đường bằng việc xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng. 
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1.3 Phạm vi quy hoạch tổng thể 

Phạm vi thảo luận của Quy hoạch tổng thể tập trung vào những dịch vụ ITS ưu tiên cho 

người sử dụng có tính hỗ trợ rõ ràng đối với việc vận hành đường bộ. Một hệ thống thông 

tin liên lạc ITS chỉ thích hợp khi xuất phát từ các dịch vụ ITS ưu tiên. Phạm vi thảo luận có 

thể mở rộng thêm những dịch vụ khác trong những giai đoạn sau.  

Hình 1.3.1   Mục tiêu trong Giai đoạn 1 và Mục tiêu mở rộng trong những giai đoạn sau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm vi của Quy hoạch tổng thể là hệ thống đường giao thông liên tỉnh, chủ yếu là đường 

cao tốc, và các đoạn đường nối đến hệ thống đường trục chính của đô thị . Các dịch vụ ITS 

sẽ được cung cấp liên tục cho người sử dụng đang đi trên đường; do vậy, sẽ không hợp lý 

nếu chỉ hạn chế phạm vi dịch vụ trong hệ thống đường giao thông liên tỉnh.  Phạm vi 

nghiên cứu sẽ xác định vị trí của thiết bị bên đường; tuy nhiên, vị trí các trung tâm, thiết bị 

trong nhà và hệ thống thông tin liên lạc cũng sẽ không bị hạn chế trong phạm vi nghiên cứu. 
Hình 1.3.2   Phạm vi của Quy hoạch tổng thể 

 

vào những dịch vụ cho người sử dụng 

Tập trung 

Hệ thống thông tin liên lạc 

Tiêu chuẩn hoá 
trong giai đoạn 1 Những giai đoạn sau Những giai đoạn sau 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2  

Các dịch vụ ITS ưu tiên cho người sử dụng 

Hệ thống đường liên tỉnh  Hệ thống đường chính đô thị

(Phạm vi của Giai đoạn 1)

(Chủ yếu là đường cao tốc) 

Những dịch vụ ITS dự kiến  
(Được mở rộng vào các giai đoạn sau) 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2 

Các đoạn đường nối
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1.4 Tiếp cận Quy hoạch tổng thể 

ITS sẽ mang đến cho người sử dụng những dịch vụ tiên tiến nhờ việc sử dụng hệ thống 

thông tin liên lạc. Điều này sẽ thực hiện được nhờ các hệ thống phụ và các thiết bị khai thác.  

Các nội dung về ITS sẽ được thảo luận trong Quy hoạch tổng thể từ ba khía cạnh sau. 

(1) Dịch vụ giao thông: “Dịch vụ nào sẽ được cung cấp?” 

Việc vận hành hệ thống ITS có thể triển khai theo nhiều kịch bản; tuy nhiên, các dịch vụ 
cho người sử dụng ITS cần phải được chuẩn bị kĩ lưỡng dựa trên điều kiện cụ thể của 
từng mạng lưới đường và đặc điểm giao thông ở Việt Nam. Ví dụ trường hợp tắc nghẽn, 
còn tùy điều kiện hiện trạng của mạng lưới đường và giao thông nhưng quan trọng là phải 
loại bỏ được nguyên nhân gây tắc nghẽn hoặc lựa chọn đường đi hợp lí. Các dịch vụ cho 
người sử dụng ITS và tính hiệu quả của nó cần được thảo luận sâu hơn nhằm phù hợp với 
các mục tiêu đã đề xuất. 

(2) Hệ thống thông tin liên lạc: “Cần áp dụng phương thức nào cho từng dịch vụ?” 

Có thể lựa chọn nhiều kiến trúc hệ thống khác nhau để triển khai dịch vụ ITS và chi phí 
phụ thuộc vào từng kiểu kiến trúc của hệ thống đã lựa chọn. Từ đây, các kiểu kiến trúc 
được chọn sẽ được liệt kê và kiểu phù hợp sẽ được chọn phải đáp ứng các yêu cầu dịch 
vụ và khả năng hạn hẹp của nguồn vốn. Ngoài ra, vấn đề tiêu chuẩn hóa cũng cần phải 
được xem xét để giảm chi phí thực hiện. 

(3) Cơ cấu vận hành: “Đơn vị nào sẽ được thành lập để vận hành hệ thống?” 

Để phát triển thành công ITS, hệ thống này cần phải do các đơn vị vận hành liên quan 
quản lý. Do đó, yêu cầu tiêu chuẩn về đơn vị vận hành cũng cần phải được đưa ra thảo 
luận. Đồng thời khuyến khích thành lập các đơn vị vận hành phù hợp với tiêu chuẩn và 
cần phải có sự hợp tác giữa các đơn vị này. 

Hình 1.4.1   Ba lĩnh vực thảo luận trong Quy hoạch tổng thể  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS2 

 

Cơ chế vận hành 

Dịch vụ giao thông vận tải 

Hệ thống thông tin liên lạc 

 

Vấn đề về ITS 
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1.5 Cấu trúc Quy hoạch tổng thể 

Trong Quy hoạch tổng thể, dạng ITS được áp dụng trong mạng lưới đường bộ liên tỉnh ở 
Việt Nam đã được thảo luận dựa trên ba khía cạnh đã nêu ở trên. Cấu trúc và quy trình 
Quy hoạch tổng thể được thể hiện trong hình dưới đây. 

Hình 1.5.1   Cấu trúc Quy hoạch tổng thể 

Các yêu cầu về Tiêu chuẩn ITS

Gói công việc 
thực hiện 

Hệ thống thông tin liên lạc Cơ cấu vận hành đường bộ có 
sử dụng ITS  

Cơ cấu vận hành của ITS  Cấu trúc hệ thống tổng thể 

Mô tả hệ thống 

Yêu cầu của Dịch vụ 

Dịch vụ ITS cho người sử 
dụng và Lộ trình thực hiện 

Mục tiêu ITS trong hệ thống 
đường giao thông liên tỉnh 

Các hệ thống xã hội liên quan 

Các điều kiện hiện tại và các 
nội dung cơ bản của ITS  

Dịch vụ khai thác/bảo trì đường 
bộ sẽ được cung cấp  

Những vấn đề cấp thiết 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu VITRANSS2  

Ghi chú:

Dịch vụ giao thông 

Hệ thống thông tin liên lạc 

Cơ cấu vận hành 
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Sơ lược thảo luận trong các bước cấu trúc quy hoạch như sau; 

(1) Mục tiêu ITS trong hệ thống đường giao thông liên tỉnh  

Bảy mục tiêu dưới đây của việc thực hiện ITS trong hệ thống giao thông đường bộ liên 

tỉnh ở Việt Nam được đề xuất tại Chương 1, sẽ được thảo luận trong Quy hoạch tổng thể. 

(2) Các điều kiện hiện tại và Các vấn đề cơ bản về ITS 

Chương 2 sẽ xem xét toàn bộ các điều kiện hiện tại dưới đây để thảo luận về quy hoạch 

tổng thể về ITS, và dựa trên kết quả đó, các vấn đề cơ bản sẽ được tổng hợp lại và phối 

hợp với các mục tiêu đã nêu đối với hệ thống ITS. 

(i) Hệ thống đường giao thông liên tỉnh 

(ii) Đỗ xe 

(iii) Tai nạn giao thông 

(iv) Xe buýt liên tỉnh 

(v) Vận tải hàng hoá 

(vi) Hệ thống kiểm soát tải trọng xe 

(vii) Hệ thống thu phí 

(viii) Hệ thống thông tin giao thông đường bộ  

(ix) Các trạm nghỉ bên đường 

(x) Các tiện nghi thông tin du lịch.  

(3) Các dịch vụ dành cho người sử dụng và Lộ trình thực hiện 

Các dịch vụ ITS dành cho người sử dụng mang tính ưu tiên/sẽ mở rộng trong tương lai 

được đề xuất tại Chương 3. 

 Kiểm soát/thông tin giao thông  

 Thu phí không dừng 

 Kiểm soát xe tải nặng 

 Hỗ trợ xe khách liên tỉnh 

 Hỗ trợ đỗ xe thuận tiện  

Những dịch vụ ITS dành cho người sử dụng được phối hợp thực hiện với vùng đô thị sau đó 

sẽ được đề xuất, như dịch vụ tính phí sử dụng đường đô thị. Hiệu quả của những dịch vụ 

này sẽ được tổng hợp trong bảng biểu liên quan đến mục tiêu của ITS. Những dịch vụ đề 

xuất sẽ được đưa vào lộ trình thực hiện ITS với ba giai đoạn và mục tiêu chính của mỗi giai 

đoạn sẽ được làm rõ.  

(4) Cung cấp dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng 

Tóm lược về dịch vụ vận hành/bảo dưỡng sẽ được trình bày trong Chương 4. Chính sách 

về hệ thống thu phí phức hợp được đề xuất áp dụng cho hệ thống đường bộ ở vùng đô thị. 

Các chính sách về doanh thu từ phí cũng được đề cập và chính sách phân loại xe cũng 

được đưa vào thảo luận trong những chương tiếp theo.  

Cuối cùng, trong Quy hoạch tổng thể các yêu cầu về dịch vụ tối thiểu đối với đường cao 

tốc được đề xuất để thảo luận về mức độ có thể định lượng của dịch vụ cần thiết.  

(5) Gói công việc thực hiện 

Những dịch vụ ITS mang tính ưu tiên 

Những dịch vụ ITS sẽ mở rộng trong tương lai 
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Khái niệm về gói công việc thực hiện được trình bày đầu tiên tại Chương 5.  Tiếp theo đó 

các gói công việc cụ thể và các phương án lựa chọn được xác định phù hợp với các dịch 

vụ ITS dành cho người sử dụng mang tính ưu tiên bằng việc thảo luận về các nội dung 

sau:  

(i) Các yêu cầu về dịch vụ  

(ii) Chia gói công việc thực hiện  

(iii) Mô tả hệ thống  

(iv) Giải trình bổ sung.  

(6) Kiến trúc tổng thể của hệ thống 

Toàn bộ kiến trúc tổng thể của hệ thống minh họa cho việc thực hiện mạng ITS trên mạng 

đường bộ liên tỉnh là kết quả thảo luận về các gói công việc. Những chi tiết cần thiết để 

xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ITS được trình bày trong phần Phụ lục-1. Cuối cùng, 

các đề xuất phương án lựa chọn về các công nghệ như sau: 

(i) Camera CCTV 

(ii) Thiết bị dò xe  

(iii) Thiết bị VMS (Biển báo điện tử) 

(iv) Giao tiếp đường-và-xe trong ETC  

(v) Thẻ IC không tiếp xúc . 

(7) Hệ thống xã hội có liên quan 

Chương 6 sẽ làm rõ những điều kiện hiện tại của những hệ thống xã hội liên quan đến 

dịch vụ ITS cho người sử dụng được thảo luận tại Chương 3 và 5. 

(i) Hệ thống đăng ký phương tiện giao thông và biển kiểm soát 

(ii) Quản lý công tác cứu hộ giao thông đường bộ  

(iii) Thông tin giao thông thông báo qua sóng phát thanh 

(iv) Thông tin về thời tiết  

(v) Hệ thống thanh toán phí (tiền điện, tiền nước và tiền điện thoại)  

(vi) Các quy định của pháp luật về xử phạt (gian lận trong thu phí và chở quá tải)  

(vii) Kiểm soát xe đi qua biên giới  

(viii) Quy định của pháp luật về sóng vô tuyến 

(8) Cơ cấu vận hành ITS 

Chương 7 - những cơ cấu vận hành ITS dưới đây và những vấn đề thể chế và những biện 

pháp giải quyết được thảo luận và xem xét dựa trên kiến trúc hệ thống nêu tại Chương 5 và 

Phụ lục- 1.  

(i) Cơ cấu vận hành về Thông báo sự cố  

(ii) Cơ cấu vận hành về Thiết bị dò DSRC  

(iii) Cơ cấu vận hành Thiết bị GPS/WL 

(iv) Cơ cấu vận hành về Thông tin giao thông  

(v) Cơ cấu vận hành về Quản lý OBU  

(vi) Cơ cấu vận hành về Vận hành thẻ IC  

(vii) Cơ cấu vận hành về Thanh toán bù trừ phí  

Các tiêu chuẩn liên quan xem

trong Phụ Lục 2 
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(viii) Cơ cấu vận hành về Cưỡng chế thu phí  

(ix) Cơ cấu vận hành về Kiểm soát xe tải nặng. 

Các kết quả thảo luận cuối cùng được tổng hợp đưa vào khuôn khổ chung của ITS và danh 

sách các đơn vị trong cơ cấu đó sẽ được thảo luận và đưa vào bảng biểu.  

(9) Cơ cấu tổ chức vận hành Đường bộ có sử dụng ITS 

Có thể hình dung được các kiểu bố trí chức năng trong vận hành đường được thảo luận 

trước tiên trong Chương 8, và qua việc so sánh các kiểu bố trí chức năng sẽ chọn ra kiểu bố 

trí chức năng phù hợp. Các chính sách cơ bản sẽ được lần lượt đề cập tại những nội dung của 

việc thực hiện ITS sau: 

(i) Bố trí chức năng về Vận hành đường  

(ii) Sự bố trí và phối hợp của các trung tâm  

(iii) Việc thực hiện ITS từng bước   

(10) Mạng lưới thông tin liên lạc 

Mạng lưới thông tin liên lạc sẽ được thảo luận từ ba khía cạnh sau: 

(i) Kết cấu của mạng cáp trục 

(ii) Phương thức truyền dẫn  

(iii) Sự lắp đặt của cáp quang. 

(11) Yêu cầu về Tiêu chuẩn ITS 

Khái niệm của những điểm mấu chốt trong việc tiêu chuẩn hoá được trình bày tại Chương 9. 

 Yêu cầu của dịch vụ  

 Cấu trúc hệ thống  

 Sự lắp đặt và hoạt động của thiết bị  

 Sự tương thích của các cấu phần thiết bị  

 Khả năng kết nối của các giao diện  

 Khả năng chia sẻ của dữ liệu  

 Hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc. 

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ITS được liệt kê theo thứ tự ưu tiên của các dịch vụ ITS dành 

cho người sử dụng: kiểm soát/thông tin giao thông, thu phí không dừng và kiểm soát xe tải 

nặng. Các nội dung được mô tả như là yêu cầu của dữ liệu/thông báo ITS có tham khảo 

tiêu chuẩn ISO11179 và ISO/DIS14817.  Cuối cùng, sự cần thiết và cấp thiết của các yêu 

cầu này được trình bày có so sánh với tình hình thực hiện ITS trong những dự án đường cao 

tốc đang thực hiện.  

(12) Những vấn đề cấp thiết 

Trong Chương 10, có đề xuất hai vấn đề cấp thiết trong việc thực hiện ITS tại Việt Nam 

như sau: 

(i) Thiết lập tiêu chuẩn ITS  

(ii) Dự án thí điểm về phối hợp thực hiện ITS. 

(iii) Những vấn đề khác về cơ cấu vận hành của ITS 

 

Trình bày tại Chương 5 và Phụ lục-1 

Nêu trong Chương 9 
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2 HIỆN TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ITS 

2.1 Khái quát 

Chương này đề cập đến hiện trạng và ý kiến thảo luận về quy hoạch tổng thể ITS, dựa 

trên kết quả đó để tổng hợp lại các vấn đề tương ứng với các mục tiêu của ITS đã đề ra. 

(i) Hệ thống đường giao thông liên tỉnh 

(ii) Đỗ xe 

(iii) Tai nạn giao thông 

(iv) Xe buýt liên tỉnh 

(v) Vận tải hàng hoá 

(vi) Hệ thống kiểm soát tải trọng xe 

(vii) Hệ thống thu phí 

(viii) Hệ thống thông tin giao thông đường bộ  

(ix) Các trạm nghỉ bên đường 

(x) Các phương tiện thông tin du lịch.  

2.2 Mạng lưới đường bộ liên tỉnh 

Mạng lưới đường bộ liên tỉnh đã bước đầu đi vào thực hiện dựa trên Quy hoạch mạng lưới 
đường bộ cao tốc (Theo QĐ 1734/QD-TTg) phê duyệt tháng 12 năm 2008. Mạng lưới 
đường bộ cao tốc có tổng chiều dài là 5.873 km, chạy song song với các đường quốc lộ. 
Trong hình 2.2.1, đường màu đỏ thể hiện mạng lưới quy hoạch đường bộ cao tốc và một 
số đoạn tuyến ưu tiên đã thi công bằng vốn vay từ Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng phát 
triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn trong nước. 

Chi tiết quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc và tiến độ thực hiện ở hai miền Bắc, Nam 
thể hiện trong Hình 2.2.2 và Hình 2.2.3. 

Mặc dù mạng lưới đường bộ cao tốc hình thành phù hợp với quy hoạch này, mỗi đoạn 
tuyến đường bộ cao tốc sẽ được thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Do đó, điều 
đáng lo ngại là tính đồng bộ trong công tác quản lý, điều khiển giao thông, bảo trì cũng như 
các giải pháp ITS tại các đoạn tuyến cao tốc. 

Yêu cầu thiết kế đường bộ cao tốc được quy định theo TCVN5729/97 năm 1997, đã xác 
định rõ hai loại đường bộ cao tốc: Đường bộ cao tốc – Loại A và Đường bộ cao tốc – Loại 
B. Đồng thời cũng nêu rõ đường bộ cao tốc được thiết kế theo hình thức kiểm soát nghiêm 
ngặt lối ra vào, nghĩa là chỉ cho phép nhập tách dòng ở một số vị trí nhất định như nút giao 
không đồng mức, người đi bộ và xe đạp không được phép đi vào đường bộ cao tốc. Tuy 
nhiên tiêu chuẩn này không hề đề cập đến việc đường bộ cao tốc phải chạy song song với 
quốc lộ. 

Ngoài ra cũng không có quy định hay hướng dẫn về hình thức thu phí sẽ áp dụng cho 
đường bộ cao tốc (Vd: Hệ thống thu phí mở hoặc Hệ thống thu phí kín). Điều này cũng sẽ 
ảnh hưởng tới việc lựa chọn hệ thống giá vé và giải pháp ITS đối với hệ thống thu phí 
không dừng. Hình 2.2.2 sẽ giải thích về sự khác biệt giữa các hệ thống thu phí. 
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Hình 2.2.1   Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc (Theo QĐ 1734/QD-TTg) phê duyệt tháng 
12 năm 2008 

 

 

 

         Nguồn: Đoàn Nghiên cứu Vitranss (Dựa trên QĐ 1344/QD-TTg) 

Lào Cai 

Nội Bài 

Lạng Sơn

Móng Cái 

Hạ Long

Hải Phòng

Pháp Vân 

Cầu Giẽ 

Ninh Bình 

Thanh Hóa 

Vinh 
Hà Tĩnh 

Quảng Trị 

Đà Nẵng 

Quảng Ngãi

Quy Nhơn

Nha Trang 

Phan Thiết

Hồ Chí Minh

Trung Lương

Cần Thơ

Cà Mau 

Đang lập Dự án

ADB, VEC 

Đang lập Dự án

ADB, VEC 

Đang thi công Đang lập Dự án

Hoàn thành 2002 

Đang thi công 

NCKT BOT + ODA 

NCKT (TEDI) 

Chưa xác định 

Chưa xác định 

Chưa xác định 

Đang lập Dự án 

Đề ất ới WB  JICA 

NCKT (TEDI & CĐB) 

Chưa xác định 

NCKT CĐB 

Dầu Giây

Chưa xác định 

 Đang lập Dự án 

Đang thi công 

Đang lập Dự án 

 C C

Đang N.cứu 

 CO C O O

 

Đ.sắt hiện tại 

Quốc lộ 

Quy hoạch ĐBCT 

Chú thích 
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Hình 2.2.2   Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc 

 
 Nguồn: Đoàn Nghiên cứu Vitranss (Dựa trên QĐ 1344/QD-TTg) 

Hình 2.2.3   Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Nam 

 
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu Vitranss (Dựa trên QĐ 1344/QD-TTg) 

 

Lạng Sơn

Móng Cái 

Hạ Long

Hải Phòng

Đang lập Dự án 

ADB  VEC 

Đang thi công 

Đang lập Dự án 

ADB  VEC 

Nội Bài 

Dầu Giây Phan Thiết

Đang Nghiên cứu 

Đang lập Dự án

 C C

Trung Lương 

Đang thi công 

Cần Thơ 

 Đang lập Dự án 
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Bảng 2.2.1   Hệ thống thu phí trên đường cao tốc 

Hệ 
thống 

Hệ thống thu phí mở Hệ thống thu phí kín 

 

Sơ đồ  

   : Cổng thu phí 

 

 

 

 
 

Ghi chú 

 Các phương tiện chỉ có thể ra vào tại 
một số vị trí nút giao liên thông hạn 
chế. Việc thu phí thực hiện tại cổng 
thu phí trên đường cao tốc. 

 Một số phương tiện chạy trên đường 
cao tốc có thể không phải đóng phí vì 
không đi qua trạm thu phí nào. 

 Nếu việc thu phí được thực hiện tại 
các cổng thu phí thì nên lắp đặt hệ 
thống thu phí dựa trên cự ly. 

 Hệ thống này phù hợp với các đoạn 
tuyến không có quốc lộ chạy song 
song, do các đoạn này có thể phải sử 
dụng phục vụ thường xuyên nhu cầu 
cho người dân sống quanh khu vực. 

 Thu phí được thực hiện ở lối ra nút 
giao, dựa trên thông tin ghi chép tại 
lối vào nút giao. 

 Toàn bộ phương tiện lưu thông trên 
đường cao tốc sẽ phải trả phí. 

 Dễ dàng lắp đặt hệ thống thu phí dựa 
trên cự ly hoặc tỉ lệ. 

 Hệ thống này phù hợp với các tuyến 
có một số đoạn chạy song song với 
đường quốc lộ, nếu như đoạn này chỉ 
dành cho các phương tiện chạy trên 
đường cao tốc không dành cho nhu 
cầu của người dân sống quanh khu 
vực. 

  Nguồn:Đoàn Nghiên cứu VITRANSS 2 

2.3 Đỗ xe 

Vị trí đỗ xe có thể tìm thấy dọc các tuyến phố trong thành phố. 

Như ở hình phía bên, vị trí đỗ xe được gọi là “Nơi trông giữ xe 

ô tô”. 

Quy hoạch điểm trông giữ xe do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê 

duyệt, trong khi thiết kế và thực hiện quy hoạch do Sở giao 

thông tỉnh thông qua. Các công ty nhà nước hoặc tư nhân đều 

có thể khai thác điểm trông giữ xe. Ở Hà Nội, Công ty Vận tải 

Hà Nội đã đăng ký khai thác 138 điểm trông giữ xe ô tô, 8 

điểm được xây dựng ở khu vực trung tâm, 130 điểm còn lại 

dọc theo các tuyến đường hoặc không gian tạm thời. Công 

trình điểm đỗ xe lớn nhất chỉ có sức chứa hạn chế là 1.450 xe   

và diện tích là 79.000m2 cạnh bến xe khách Mỹ Đình, các 

điểm khác chỉ chứa được khoảng 50 ~ 150 xe. Hình 2.3.2 thể 

hiện vị trí các công trình điểm đỗ xe. 

Các công trình bãi đỗ do tư nhân khai thác ở Hà Nội rất ít và chỉ có một số tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

Hình 2.3.1   Nơi trông 
giữ xe ô tô 

Nguồn: Đoàn Nghiên cứu VITRANSS2 
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Hình 2.3.2   Vị trí các công trình bãi đỗ 

 

 

 
Nguồn: Transerco Webpage 

 

Bến xe Mỹ Đình 1 

1.450 xe -  79,000 
m2  

Ngọc Khánh 1 

300 xe -  
16 500 m2  

Bến đỗ xe Nam Thăng 
Long 

50 xe - 5,621 m2  

Bến đỗ xe Dịch vọng 

150 xe – 15.279 m2  

Bến Mai dịch 

100 xe - 3,500 
m2  

Bến đỗ xe Hải Bối

160 xe -  20,000 m2  

Bến đỗ xe Kim Ngưu  

80 xe -  21.917 m2  

Bãi đỗ xe Đồng Tàu 

60 xe -  1,512 m2  
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2.4 Tai nạn giao thông 

1) Tình hình tai nạn giao thông 

Số vụ tai nạn, số vụ chết người và bị thương năm 2005 ở Việt Nam so với năm 1992 lần 

lượt tăng từ 8.165 lên 12.732; 2.755 lên11.223 (12.406 năm 2009) và từ 9.040 lên 10.047.   

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm từ năm 2002 nhưng số vụ chết 

người lại không giảm. Có nghĩa là tỉ lệ người chết gia tăng và trung bình có trên 30 người 

chết vì tai nạn giao thông trong một ngày. Hình sau đây thể hiện xu hướng tai nạn giao 

thông trong giai đoạn 1992 – 2005. 

Hình 2.4.1   Xu hướng tai nạn giao thông (1992-2005) 

 
Nguồn: UBATGTQG 

Theo tài liệu về tai nạn giao thông ở Nhật bản, rõ ràng ở giai đoạn mới phát triển đường bộ 
cao tốc nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao do thiếu kinh nghiệm lái xe trên đường cao 
tốc và hệ thống quản lý các tình huống bất ngờ. Do đó, nên thực hiện những biện pháp 
phòng chống tai nạn giao thông ngay từ khi mới phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc. 

Hình 2.4.2   Tai nạn giao thông ở Nhật Bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Nguồn:Đoàn Nghiên cứu VITRANSS 2 
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2) Các dạng Tai nạn Giao thông  

Dưới đây là các đặc điểm về tai nạn giao thông được phân tích dựa trên các vụ tai nan 

giao thông đã xảy ra ở Việt Nam. Chú ý đây là các vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ, 

không phải trên đường cao bộ cao tốc. 

(i) Các nguyên nhân gây tai nạn 

(ii) Nguyên nhân va chạm 

(iii) Nơi hay xảy ra tai nạn 

(1) Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông  

Bảng 2.4.1 chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn 2002 – 2006. 

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam đều xuất phát từ lỗi của người sử dụng 

đường bộ, trong đó vượt quá tốc độ là nguyên nhân đầu tiên chiếm 25%. Kết cấu hạ tầng 

đường bộ, đặc biệt là đường quốc lộ, đã được cải tạo đáng kể tuy nhiên ý thức chấp hành 

giao thông của người điều khiển phương tiện không cao. 

Vì vậy, người sử dụng đường bộ có xu hướng vượt quá tốc độ trên các quốc lộ khi mật độ 

giao thông thấp. Việc vượt sai quy định của các phương tiện xe tải, xe buýt và xe khách 

đối với các phương tiện có tốc độ thấp như xe máy, xe đạp thường dẫn đến nguy hiểm. 

Trong trường hợp này cần phải có quy định về chấp hành luật lệ giao thông và giáo dục 

giao thông cho người sử dụng đường bộ để giảm tình trạng tai nạn giao thông. Ngoài ra, 

cũng cần có biện pháp như cải tạo điều kiện mặt đường, rải mặt lề đường, thiết kế lại 

đường, lắp đặt biển báo, thông tin tín hiệu giao thông. 

Bảng 2.4.1   Số vụ tai nạn theo nguyên nhân (2002–2006) 

Nguyên nhân 
Tỉ lệ (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 

1.Quá tốc độ 24,4 24,1 26,0 25,8 24,8
2. Vượt sai 18,9 16,8 15,8 12,7 13,7
3. Chuyển làn sai 17,0 17,6 16,5 16,7 18,0
4. Chuyển hướng không có tín hiệu xin chuyển 4,1 3,4 2,4 1,6 1,7
5. Vượt đèn đỏ 1,1 0,1 1,7 0,6 0,2
6. Không giữ đúng khoảng cách an toàn 6,9 0,9 2,4 1,8 0,4
7. Lái xe bất cẩn 15,9 12,1 8,1 10,0 8,2
8. Lỗi sang đường của người đi bộ 0,7 2,3 2,9 3,2 2,6
9. Khác 11,0 22,7 24,2 27,6 30,4

  Nguồn: Phòng Giao thông Đường bộ và Đường sắt, MOPS 

(2) Nguyên nhân va chạm 

Hình 2.4.2 nêu cụ thể nguyên nhân va chạm dẫn đến tai nạn giao thông (số liệu năm 
2001). Hơn 60% vụ tai nạn gây chết người mà nguyên nhân là do va chạm giữa xe máy và 
xe máy hoặc xe máy và ô tô. Số vụ tại nạn do vam chạm giữa ô tô và ô tô gây bị thương 
chiếm 17%, cao hơn hẳn so với số vụ tai nạn và số vụ gây chết người. 
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Hình 2.4.3   Tai nạn giao thông nguyên nhân do va chạm (2001) 

 

Nguồn: Học viện Cảnh sát Nhân dân (Phân tích số liệu mẫu) 

(3) Nơi xảy ra 

Tai nạn giao thông do điều kiện đường gây ra được thể hiện trong Hình 2.4.4 dưới đây. 
Khoảng 90% các vụ tai nạn xảy ra trên các đoạn đường thẳng. Số vụ chết người ở đoạn 
đường cong cũng tương đối cao (khoảng 11%) so với số vụ tai nạn và số vụ bị thương. 

Hình 2.4.4   Tai nạn giao thông theo điều kiện đường (2001) 

 
       Nguồn: Học viện Cảnh sát Nhân dân (Phân tích số liệu mẫu) 

Hình 2.4.5 dưới đây cung cấp thông tin về tình hình giao thông đường bộ ở Việt Nam, 
thành phần tham gia giao thông chủ yếu là xe máy, điều kiện đường xá ngập lụt vào mùa 
mưa và các nút giao giao thông. 

Hình 2.4.5   Tình hình giao thông ở Việt Nam 
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